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Số 15 đường Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành Phố, 
Phường Tân phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

STT MSSV Họ & Tên Ngày Sinh Phái Hồ Sơ

1 2310040018 Nguyễn Minh  Tiến 23/11/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

2 2310040031 Phạm Hoàng Đăng  
Khoa

16/06/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

3 2310040035 Trần Nhựt  Minh 20/08/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

4 2310040036 Trần Chí  Tâm 07/03/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

5 2310040037 Bùi Đăng  Duy 28/05/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

6 2310040038 Hồ Văn Tấn  Lộc 30/09/2005 Nam Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp 
THPT,Giấy khám sức khỏe

7 2310040039 Trần Hoàng  Hiệp 09/06/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

8 2310040040 Trần Quang  Thanh 13/12/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

9 2310040041 Vũ Chí  Nam 27/08/2002 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

10 2310040042 Ngô Triệu Anh  Minh 15/09/2003 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

11 2310040044 Nguyễn Văn  Sang 12/03/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

12 2310040045 Nguyễn Thành  Phước 04/01/2005 Nam Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

13 2310040046 Phạm Bình  Thuận 30/06/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

14 2310040047 Lý Phước  Thuận 22/08/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

15 2310040048 Nguyễn Ngọc  Luân 02/10/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

16 2310040049 Lâm Trí  Bảo 23/12/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

17 2310040050 Trần Quốc  Khải 06/01/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

18 2310040051 Nguyễn Trung  Tính 31/07/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

19 2310040052 Trịnh Phú  Sang 31/08/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

20 2310040053 Phan Thanh  Toàn 10/09/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

21 2310040056 Nguyễn Ngọc  Trí 25/03/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

22 2310040059 Nguyễn Kim  Trà 26/01/2005 Nam Bản sao học bạ,Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt 
nghiệp THPT
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23 2310040060 Võ Minh  Kha 07/07/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

24 2310040061 Lê Duy  Long 22/10/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

25 2310040062 Nguyễn Trung  Nghĩa 21/10/2005 Nam Bản sao học bạ,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy 
khám sức khỏe

26 2310040063 Nguyễn Trung  Trực 15/02/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

27 2310040064 Phạm Xuân  Thức 02/02/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

28 2310040065 Lưu Đức  Huy 06/01/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

29 2310040066 Vũ Đức Quốc  Khởi 25/07/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

30 2310040067 Đoàn Tấn  Thành 23/08/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

31 2310040068 Lê Đăng  Khôi 20/08/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

32 2310040069 Trần Quốc  An 11/02/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

33 2310040070 Đặng Nguyễn Duy  Tân 04/12/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

34 2310040071 Bùi Minh  Tới 02/03/2005 Nam Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp 
THPT,Giấy khám sức khỏe

35 2310040072 Trần Duy  Quân 05/02/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

36 2310040074 Nguyễn Mạnh  Hùng 20/05/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

37 2310040079 Trần Minh  Phúc 19/11/2004 Nam Bản sao học bạ,Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt 
nghiệp THPT,Bản sao sổ hộ khẩu,02 ảnh 2x3,02 ảnh 
3x4,Giấy khám sức khỏe
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